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1. Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục (theo Thông tư 27/2020 của Bộ GDĐT): 

1.1. Môn học và hoạt động giáo dục 

STT Môn 
Tổng 

 số HS 

HT tốt Hoàn thành Chưa HT 

SL % SL % SL % 

1 Tiếng Việt 607 344 56,7 263 43,3 0 0 

2 Toán 607 363 59,8 242 39,9 2 0,33 

3 Đạo Đức 607 389 64,1 218 35,9 0 0 

4 TNXH 607 387 63,8 220 36,2 0 0 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc) 607 262 43,2 345 56,8 0 0 

6 Nghệ thuật (Mĩ thuật) 607 295 48,6 312 51,4 0 0 

7 GDTC 607 459 75,6 148 24,4 0 0 

8 Công nghệ 229 137 59,8 92 40,2 0 0 

9 Tin học 229 110 48,0 119 52,0 0 0 

10 Ngoại ngữ 607 210 34,6 381 62,8 16 2,64 

11 Hoạt động trải nghiệm 607 369 60,8 238 39,2 0 0 
 

1.2. Năng lực cốt lõi 

Số 

HS/

% 

 Năng lực chung 

Tự chủ, tự học 
Giao tiếp, hợp 

tác 

GQVĐ, sáng 

tạo 
Ngôn ngữ Tính toán 

12  Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C 

607 378 229 0 382 225 0 392 215 0 377 230 0 375 232 0 

% 62,3 37,7 0,0 62,9 37,1 0,0 64,6 35,4 0,0 62,1 37,9 0,0 61,8 38,2 0,0 

 

 

Tổng 

số 

HS 

Năng lực đặc thù 

Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mỹ Thể chất 

T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C 

607 
403 204 0 138 91 0 141 88 0 414 193 0 398 209 0 

% 
66,4 33,6 0,0 60,3 39,7 0,0 61,6 38,4 0,0 68,2 31,8 0,0 65,6 34,4 0,0 

  

 

   

 

 

    

 

         



Tổng 

số 

HS 

Phẩm chất chủ yếu 

Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ  Trung thực Trách nhiệm 

T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C 

607 430 177 0 423 184 0 381 226 0 413 194 0 421 186 0 

% 70,8 29,2 0,0 69,7 30,3 0,0 62,8 37,2 0,0 68,0 32,0 0,0 69,4 30,6 0,0 
 

2. Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục (theo Thông tư 22/2016 của Bộ GDĐT): 

2.1. Môn học và hoạt động giáo dục 

STT Môn 
Tổng 

 số HS 

HT tốt Hoàn thành Chưa HT 

SL % SL % SL % 

1 Tiếng Việt 500 264 52,8 236 47,2 0 0 

2 Toán 500 289 57,8 211 42,2 0 0 

3 Khoa học 500 332 66,4 168 33,6 0 0 

4 Lịch sử & địa lí 500 331 66,2 169 33,8 0 0 

5 Ngoại ngữ 500 255 51,0 245 49,0 0 0,0 

6 Đạo đức 500 288 57,6 212 42,4 0 0 

7 Âm nhạc 500 241 48,2 259 51,8 0 0 

8 Mĩ thuật 500 186 37,2 314 62,8 0 0 

9 Kỹ thuật 500 317 63,4 183 36,6 0 0 

10 Thể dục 500 351 70,2 149 29,8 0 0 

2.2. Năng lực, phẩm chất 

STT Năng lực 
Tổng 

 số HS 

HT tốt Hoàn thành Chưa HT 

SL % SL % SL % 

1 Tự phục vụ, tự quản 500 375 75,0 125 25,0 0 0,0 

2 Hợp tác 500 358 71,6 142 28,4 0 0,0 

3 
Tự học và tự giải quyết vấn 

đề 
500 239 47,8 261 52,2 0 0,0 

Phẩm chất   

1 Chăm học, chăm làm 500 286 57,2 214 42,8 0 0,0 

2 Tự tin, trách nhiệm 500 363 72,6 137 27,4 0 0,0 

3 Trung thực, kỉ luật 500 403 80,6 97 19,4 0 0,0 

4 Đoàn kết, yêu thương 500 426 85,2 74 14,8 0 0,0 
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DUYỆT BÁO CÁO     TỔNG HỢP BÁO CÁO  

HIỆU TRƯỞNG       PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

               

               

               

               

Lại Thị Thanh Linh    Trịnh Thị Thu Bình  



 


